
SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO

Người bệnh phàn nàn về tiết dịch,
đau, sưng hoặc ngứa âm hộ

Hỏi bệnh sử, khám và đánh giá nguy cơ

Có hành vi nguy cơ HIV
VDRL
HBsAg

Lưu ý:
1. Whiff test: 1 giọt KOH 10% thấy có 

mùi cá ươn
2. Soi tươi: nhỏ lên phiến đồ một giọt 

nước muối sinh lý và quan sát dưới 
kính hiển vi độ phóng đại 400

Khám người bệnh, soi tươi và/hoặc nhuộm gram dịch âm đạo

Soi tươi có 
trùng roi 
chuyển 
động
pH > 4,5
KOH (+)

Thấy tế
bào Clue 
pH > 4,5
KOH (+)

Thấy bào tử
nấm men nẩy
chồi hoặc giả

sợi 
pH ≤ 4,5
KOH (-)

Dịch mủ nhầy 
từ ống cổ tử 
cung 
Nhuộm gram: 
song cầu gram 
âm  hình hạt cà 
phê 

Đau khi
di động

cổ tử
cung

Không có
gì đặc biệt

Điều trị
trùng roi

Điều trị
nhiễm khuẩn

âm đạo

Điều trị viêm
âm đạo do

nấm

Điều trị
Chlamydia và

lậu

Áp dụng sơ
đồ đau bụng

dưới

 Tư vấn 
 Khuyến khích dùng và cung cấp bao cao su
 Tư vấn về HIV và xét nghiệm
 Tái khám theo hẹn

có

không
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